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Câu 1. (2 điểm)




Cho hai biểu thức   với , , 


1) Tính giá trị của  khi 

2) Rút gọn biểu thức .


3) Với . tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Câu 2. (2,5 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình






	Một người dự định đi xe máy từ  đến  với vận tốc không đổi. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó dừng nghỉ 15 phút. Vì vậy để tới  đúng thời gian dự định, người đó phải tăng vận tốc thêm  trên đoạn đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của người đó, biết quãng đường  dài .



             2) Nam muốn dán một lớp giấy màu lên mặt ngoài của chiếc mũ phù thủy. Biết phần nhô lên của mũ là một hình nón có chiều cao , vành nón được giới hạn bởi hai đường tròn có bán kính lần lượt là  và . Tính diện tích giấy màu bạn Nam cần dùng.
[image: ]
Câu 3. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: .





2) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng :  và parabol : .





a) Chứng minh với mọi giá trị của , đường thẳng luôn cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ ; 


b) Tìm tất cả các giá trị của  thỏa mãn: .
Câu 4. (3,0 điểm)


















Từ điểm  nằm ngoài đường tròn , kẻ hai tiếp tuyến ,  với đường tròn (, là các tiếp điểm). Kẻ cát tuyến với đường tròn   sao cho tia  nằm trong góc  và . Gọi ,  lần lượt là giao điểm của  với ,  

1) Chứng minh tứ giác là tứ giác nội tiếp.



2) Chứng minh  và  là tia phân giác của góc .









3) Qua  kẻ đường thẳng song song với cắt  tại   cắt đường thẳng  tại . Chứng minh  là trung điểm của đoạn thẳng .
Câu 5. (0,5 điểm)




Cho ,  là các số thực khác  và thỏa mãn .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. (2 điểm)




Cho hai biểu thức   với , , 


1) Tính giá trị của  khi 

2) Rút gọn biểu thức .


3) Với . tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Lời giải


1) Tính giá trị của  khi 






Giá trị  thỏa mãn điều kiện , , . Thay  vào biểu thức  ta được




Vậy  thì 

2) Rút gọn biểu thức 



Với , , ta có 












Vậy với , , 



3) Với , ,  ta có : 



Trường hợp 1: Với   




Kết hợp với điều kiện  và , ,   ta có : 





 và , ,  Nên ta có 


+ Với Ta có: 


+ Vói Ta có: 

Trường hợp 2: Với   





Kết hợp với điều kiện  và , ,   ta có: 











Từ  ta có  giá trị lớn nhất của  là   Dấu bằng xảy ra khi ( thỏa mãn 



điều kiện , , )
Câu 2. (2,5 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình






	Một người dự định đi xe máy từ  đến  với vận tốc không đổi. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó dừng nghỉ 15 phút. Vì vậy để tới  đúng thời gian dự định, người đó phải tăng vận tốc thêm  trên đoạn đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của người đó, biết quãng đường  dài .



2) Nam muốn dán một lớp giấy màu lên mặt ngoài của chiếc mũ phù thủy. Biết phần nhô lên của mũ là một hình nón có chiều cao , vành nón được giới hạn bởi hai đường tròn có bán kính lần lượt là  và . Tính diện tích giấy màu bạn Nam cần dùng.
[image: ]
Lời giải



1) Gọi vận tốc dự định là    


Suy ra vận tốc sau khi tăng là  

Vì thời gian dự định đi từ A đến B là  (giờ).


Quãng đường sau khi đi được 1 giờ là  .


Quãng đường còn lại là:  

Thời gian đi quãng đường còn lại là:  (giờ).


Vì người đó tăng vận tốc  để tới  đúng thời gian dự định nên ta có phương trình :



⇔  ⇔ 



⇒ ⇔  (loại);  (tmđk)

Vậy vận tốc dự định là 30 

 Độ dài đường sinh của hình nón là: 


Diện tích giấy màu cần dùng là :  
Câu 3. (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: .





2) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng :  và parabol : .





a) Chứng minh với mọi giá trị của , đường thẳng luôn cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ ; 


b) Tìm tất cả các giá trị của  thỏa mãn: .
Lời giải

ĐK: .










Vậy hệ phương trình có nghiệm = 


2. a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và :



 

Vì  nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt



luôn cắt  tại hai điểm phân biệt.

b) Theo hệ thức Viet ta có: 


Theo đề: 






(KTM)

Vậy không có giá trị  thỏa yêu cầu đề bài
Câu 4. (3,0 điểm)


















Từ điểm  nằm ngoài đường tròn  kẻ hai tiếp tuyến ,  với đường tròn (, là các tiếp điểm). Kẻ cát tuyến với đường tròn   sao cho tia  nằm trong góc  và . Gọi ,  lần lượt là giao điểm của  với ,  

1) Chứng minh tứ giác là tứ giác nội tiếp.



2) Chứng minh  và  là tia phân giác của góc .









3) Qua  kẻ đường thẳng song song với cắt  tại   cắt đường thẳng  tại . Chứng minh  là trung điểm của đoạn thẳng .
Lời giải
[image: ]




1) Xét đường tròn  có ,  là tiếp tuyến 


 


Tứ giác  có hai góc ở vị trí đối nhau có tổng hai góc bằng.



 tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính  (đpcm).



2) Nối với . Đường tròn  có :


sđ cung  (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung)



 sđ cung (góc nội tiếp )




Xét hai tam giác  và  có:  góc  chung           ( cmt)

 (g.g)


            (đpcm). 


Theo chứng minh trên ta có:    


 (tính chất tiếp tuyến)   




Xét  có :(tính chất tiếp tuyến) vuông tại  .



Có   (hệ thức lượng trong tam giác vuông )   




Từ , , .



Xét hai tam giác  và  có :  Góc  chung


+ (c.g.c)




 hay  tứ giác  nội tiếp ( dấu hiệu)





 ( cùng chắn cung ).Mà ( cân tại )


 Mà ( góc ngoài bằng góc trong của đỉnh đối diện)

.  Mà 




 hay   là phân giác của 
3)
[image: ]




   



   




 có  là tia phân giác trong,  là tia phân giác ngoài ()


    





Từ , , suy ra :  là trung điểm của .
Câu (0,5 điểm)



Cho  là các số thực khác  và thỏa mãn .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Lời giải


Ta có  và 


 


Dấu “=” xảy ra  

Mà 

Lại có 

Suy ra 

Dấu “=” xảy ra  (TM)

Vậy 
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